
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 1, ngày 14 tháng 12 năm 2015

KHỐI 6 BUỔI SÁNG ID: 11121514362908

STT ID Họ và tên Điểm Kết Quả Ghi chú
1 1228558594 Trần Hoài Bảo Di  1860 ĐẠT

2 1225935292 NGUYỄN BÁ PHƯƠNG QUỲNH 1840 ĐẠT

3 1225754358 Trần Đặng Thiên Ân  1840 ĐẠT

4 1228811384 Lê Nguyễn Bảo Ngọc  1740 ĐẠT

5 1223290446 Nguyen Quynh Anh  1730 ĐẠT

6 1230253658 Nguyễn Ngọc Tú Anh  1690 ĐẠT

7 1223200561 PHẠM LAN VY  1660 ĐẠT

8 1225082976 hoàng gia khang  1590 ĐẠT

9 1225845598 Phan Lê Quỳnh Phương  1580 ĐẠT

10 1210889201 Pham Ngan Nhi  1560 ĐẠT

11 1228909415 Nguyen Hoai Gia Han  1480 ĐẠT

12 1225923572 Nguyễn Ân Khoa  1440 ĐẠT

13 1222478658 Trần Đăng Quân  1440 ĐẠT

14 1225741595 BUI NGUYEN KHANH LINH  1400 ĐẠT

15 1225811923 pham thi phuong anh  1390 ĐẠT

16 1227041811 Phạm Vũ Long  1390 ĐẠT

17 1227998481 Vũ Thành Vinh  1370 ĐẠT

18 1225805626 Lê Phạm Hùng Cường  1350 ĐẠT

19 1225805094 Lê Hoàng Khôi  1290 ĐẠT

20 1222628962 Phạm Hoàng Khang  1270 ĐẠT

21 1225805795 Phạm Thị Huyền Trang  1250 ĐẠT

22 1227025066 NGUYỄN PHƯỚC CẢNH TIÊN 1250 ĐẠT

23 1227043139 Hồ Khả Thiện Ân  1240 ĐẠT

24 1226039368 Nguyễn Phương Anh  1210 ĐẠT

25 1225755355 Nguyen Gia Han  1180 ĐẠT

26 1228959705 Huynh Chi Hao  1180 ĐẠT

27 1226300666 Huỳnh Đức Gia Tín  1170 ĐẠT

28 1226279635 Nguyễn Ích Kiệt  1160 ĐẠT

29 1225395391 Nguyễn Anh Đức  1160 ĐẠT

30 1225748914 huỳnh minh phi  1090 ĐẠT

31 1226362885 Nguyễn Thanh Minh Thiện  1040 ĐẠT

32 1212223623 Tran Thi Thanh Truc  1030 ĐẠT
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KHỐI 7
STT ID Họ và tên Điểm Kết Quả Ghi chú

1 1225951302 Nguyễn Đại Thúy  1730 ĐẠT
2 1225687971 Đỗ Ngọc Đằng Giao  1700 ĐẠT
3 1225801612 Trần Hoàng Khuê  1690 ĐẠT
4 1225694245 Nguyễn Thái Bình  1680 ĐẠT
5 1227068016 Hán Trần Mỹ Duyên  1670 ĐẠT
6 1229119417 Ngô Minh Phương  1620 ĐẠT
7 1227057462 Ngô Vũ Tuấn Anh  1560 ĐẠT
8 1226588745 Trần Mai Chi  1550 ĐẠT
9 1225791906 Nguyễn Phan Linh Chi  1540 ĐẠT
10 1225694165 Phạm Hồng Quân  1500 ĐẠT
11 1225687801 Hồ Nguyễn Vân Anh  1490 ĐẠT
12 1227023590 Trần Thanh Vy  1480 ĐẠT
13 1214250863 Huỳnh Gia Phú  1440 ĐẠT
14 1201274820 Trần Nguyên Bách  1350 ĐẠT
15 1226690415 Nguyễn Tú Trân  1340 ĐẠT
16 1225802667 Cao Lê Trúc Linh  1270 ĐẠT
17 1225753012 Hồ Ngọc Minh Uyên  1260 ĐẠT
18 1223394499 Nguyễn Phương Thanh Nhã 1240 ĐẠT
19 1226831362 Trần Việt Hải  1230 ĐẠT
20 1225851544 Tô Ngọc Minh Anh  1220 ĐẠT
21 1225880947 Huỳnh Ngọc Minh Anh  1220 ĐẠT
22 1226480161 Trần Thanh Nhã Trúc  1170 ĐẠT
23 1226375930 Lê Ngọc Trâm Anh  1150 ĐẠT
24 1222506807 Trần Hoàng Thiện NHân  1150 ĐẠT
25 1226482779 Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc  1130 ĐẠT
26 1226211611 Trần Ngọc Giàu  1120 ĐẠT
27 1226754183 Nguyen Ngoc bao lam  1110 ĐẠT
28 1226283430 Nguyễn Xuân Bách  1100 ĐẠT
29 1226576316 Toai Trinh  1090 ĐẠT
30 1229102226 Lê Bảo Khang  1090 ĐẠT
31 1226234546 Nguyễn Thu Hiền  1070 ĐẠT
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KHỐI 8

STT ID Họ và tên Điểm Kết Quả Ghi chú
1 1223030550 Nguyễn Giang Minh Khôi  1830 ĐẠT

2 90619867 Đỗ Cao Ngọc Minh Phương  1690 ĐẠT

3 1224864194 Nguyễn Trường Thiện  1630 ĐẠT

4 1225767806 Hoàng Đình Anh Quốc  1600 ĐẠT

5 1225686019 Nguyễn Gia Khiêm  1470 ĐẠT

6 1225937435 Phạm Bá Huy  1460 ĐẠT

7 1225083963 nam an  1440 ĐẠT

8 1226100082 Đặng Ngọc Trúc Quỳnh  1440 ĐẠT

9 1228834481 Trương Thanh Diệu  1430 ĐẠT

10 1225299748 Trần Quốc Khang  1420 ĐẠT

11 1228774400 Nguyen Tan Hung  1340 ĐẠT

12 1227546950 Nguyễn Phan Nhật Đan  1220 ĐẠT

13 1226100238 Lê Đỗ Khánh Linh  1180 ĐẠT

14 1225943964 Vũ Chấn Hưng  1140 ĐẠT

15 1226294562 Trần Lê Diệp Anh  1120 ĐẠT

16 1226235204 Lê Viết Mỹ Trân  1060 ĐẠT

17 1229871902 Huỳnh Nguyên Gia Hân  1010 ĐẠT
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KHỐI 9 

STT ID Họ và tên Điểm Kết quả Ghi chú
1 1227629381 Lâm Dương Khang Nguyên  1860 ĐẠT

2 1224514484 Phan Anh  1770 ĐẠT

3 1225990627 Vương Thị Thanh Thảo  1750 ĐẠT

4 1225947762 Nguyễn Thủy Tiên  1750 ĐẠT

5 1227147605 ĐÀO LƯƠNG VŨ  1710 ĐẠT

6 1226685542 Huỳnh Nguyễn Ánh Tiên  1690 ĐẠT

7 1225108048 Huỳnh Nguyễn Thuỷ Tiên  1650 ĐẠT

8 1226123168 Trần Ngọc Chúc Quỳnh  1600 ĐẠT

9 1227445471 Hoàng Thanh Tâm  1530 ĐẠT

10 1209315467 tran hoai duong  1520 ĐẠT

11 1229114287 Ngô Vũ Thùy Linh  1450 ĐẠT

12 1226378741 Võ Lê Duy Minh  1410 ĐẠT

13 1226695343 Lê Thanh Thảo  1300 ĐẠT

14 1222866278 Trần Thị Minh Ngọc  1060 ĐẠT

15 1226373520 Quách Tuấn Bảo Quang  1000 ĐẠT
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